
THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX

A B 1 2 3 4 5 = 3/1 6 = 4/2

Tổng số thu ngân sách xã  13.489.000,00  11.152.000,00  584.899.878,40  418.753.377,00  4.336,12  3.754,96 

A Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc  13.489.000,00  11.152.000,00  584.899.878,40  418.753.377,00  4.336,12  3.754,96 

I Các khoản thu 100%  551.000,00  551.000,00  49.946.056,77  47.735.352,34  9.064,62  8.663,40 

1 Phí, lệ phí  286.000,00  286.000,00  525.222,30  445.572,30  183,64  155,79 

2 Thu từ quỹ đất công ích và đẩt công  155.000,00  155.000,00  523.333,00  523.333,00  337,63  337,63 

3 Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

4
Đóng góp của nhân dân theo quy định (Quỹ cấp tỉnh, TW 

nếu có)

5
Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước

6 Thu kết dư ngân sách năm trước  2.838,00  2.838,00 

7 Thu khác  110.000,00  110.000,00  48.894.663,47  46.763.609,04 

71 Thu chuyển nguồn  44.819.188,82  44.819.188,82 

72 Thu khác        110.000,00        110.000,00  4.075.474,65  1.944.420,22  3.704,98  1.767,65 

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)
 12.938.000,00  10.601.000,00  222.857.682,95  58.921.885,99  1.722,50  555,81 

1 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp  1.784.000,00  1.784.000,00  2.279.804,08  2.176.876,02  127,79  122,02 

2 Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh

3 Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình  11,20 

4 Lệ phí trước bạ nhà, đất  5.970.000,00  5.970.000,00  20.903.076,48  11.711.907,16  350,14  196,18 

1 Thu tiền sử dụng đất  2.000.000,00  300.000,00  134.872.372,12  23.609.374,36  6.743,62  7.869,79 

2 Thuế giá trị gia tăng  2.056.000,00  1.645.000,00  34.551.399,00  3.664.820,20  1.680,52  222,79 

2 Thuế thu nhập cá nhân  1.128.000,00  902.000,00  30.251.031,28  17.758.897,05  2.681,83  1.968,84 

Đơn vị tính: nghìn đồng

Biểu số 117/CKTC-NSNN

(Kèm theo QĐ số 516/QĐ-UBND ngày 10/3/2026 của UBND xã Nam Sách)

(Quyết toán đã được HĐND xã phê chuẩn)

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%)

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023



3 Các khoản thuế điều tiết khác

III Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên  312.096.138,68  312.096.138,68 

1 Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên        230.702.000,00      230.702.000,00 

2 Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên          81.394.138,68        81.394.138,68 

IV Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

B Thu ngân sách xã chưa qua KB


